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     Số:  244   /TB-BCĐ      Bình Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2021 

    

THÔNG BÁO  
Về cấp độ dịch của tỉnh Bình Thuận theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Y tế  

 
 

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh thông báo cấp độ dịch COVID-

19 của tỉnh Bình Thuận theo các tiêu chí của Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của 

Bộ Y tế cập nhật đến ngày 05/11/2021 như sau: 

Stt Đơn vị hành chính Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

1 Cấp xã, phường, thị trấn 55 42 14 13 

2 Cấp huyện, thị xã, thành phố 1 7 0 2 

Chi tiết kết quả đánh giá cấp độ dịch theo biểu kèm theo. 

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển 

khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách./. 

Nơi nhận:                                                                      KT. TRƯỞNG BAN 

- Bộ Y tế;                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;  
- Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;  

- Các TTYT huyện, thị xã, thành phố;                             PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

- Lưu VT, TTTT, KGVXNV. Hương.                                         Nguyễn Minh 
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            KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH BÌNH THUẬN 

            Ban hành kèm theo Thông báo số 244  /TB-BCĐ ngày 05/11/2021 

                             của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh 
 

Đơn vị hành chính TT 

Tên 

xã/phường/thị 

trấn 

Cấp độ dịch 

(ngày 05/11/2021) 

Tỉnh     Cấp 2 

1. Thành phố Phan Thiết     Cấp 4 

  1 Bình Hưng Cấp 3 

  2 Hưng Long Cấp 3 

  3 Đức Long Cấp 3 

  4 Phú Trinh Cấp 4 

  5 Phú Tài Cấp 4 

  6 Lạc Đạo Cấp 4 

  7 Tiến Thành Cấp 2 

  8 Tiến Lợi Cấp 2 

  9 Đức Nghĩa Cấp 4 

  10 Đức Thắng Cấp 3 

  11 Phú Hài Cấp 3 

  12 Thanh Hải Cấp 4 

  13 Phú Thủy Cấp 2 

  14 Phong Nẫm Cấp 2 

  15 Xuân An Cấp 3 

  16 Hàm Tiến Cấp 2 

  17 Mũi Né Cấp 3 

  18 Thiện Nghiệp Cấp 2 

2. Thị xã La Gi    
Cấp 2 

  1 Bình Tân Cấp 2 

  2 Phước Hội Cấp 2 

  3 Phước Lộc Cấp 2 

  4 Tân An Cấp 2 

  5 Tân Thiện Cấp 2 

  6 Tân Bình Cấp 1 

  7 Tân Hải Cấp 2 

  8 Tân Phước Cấp 2 

  9 Tân Tiến Cấp 2 
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3. Huyện Tuy Phong    
Cấp 2 

  1 Liên Hương Cấp 2 

  2 Phan Rí Cửa Cấp 2 

  3 Vĩnh Tân Cấp 3 

  4 Vĩnh Hảo Cấp 2 

  5 Phước Thể Cấp 4 

  6 Phú Lạc Cấp 2 

  7 Phong Phú Cấp 1 

  8 Phan Dũng Cấp 1 

  9 Bình Thạnh Cấp 2 

  10 Chí Công Cấp 1 

  11 Hòa Minh Cấp 2 

4. Huyện Bắc Bình    
Cấp 2 

  1 Chợ Lầu Cấp 1 

  2 Lương Sơn Cấp 1 

  3 Hồng Thái Cấp 1 

  4 Phan Rí Thành Cấp 1 

  5 Hải Ninh Cấp 1 

  6 Bình Tân Cấp 1 

  7 Sông Lũy Cấp 1 

  8 Sông Bình Cấp 1 

  9 Bình An Cấp 1 

  10 Hòa Thắng Cấp 1 

  11 Hồng Phong Cấp 1 

  12 Phan Hòa Cấp 2 

  13 Phan Điền Cấp 1 

  14 Phan Hiệp Cấp 1 

  15 Phan Thanh Cấp 1 

  16 Phan Tiến Cấp 1 

  17 Phan Lâm Cấp 1 

  18 Phan Sơn Cấp 1 

5. Huyện Hàm Thuận Bắc    
Cấp 4 

  1 Thuận Hòa Cấp 2 

  2 Hàm Trí Cấp 4 

  3 Hàm Phú Cấp 3 

  4 Thuận Minh Cấp 2 
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  5 Ma Lâm Cấp 4 

  6 Hàm Chính Cấp 4 

  7 Hàm Liêm Cấp 3 

  8 Hàm Hiệp Cấp 4 

  9 Hàm Thắng Cấp 4 

  10 Phú Long Cấp 2 

  11 Hàm Đức Cấp 4 

  12 Hồng Sơn Cấp 3 

  13 Hồng Liêm Cấp 1 

  14 Đông Tiến Cấp 1 

  15 Đông Giang Cấp 2 

  16 La Dạ Cấp 1 

  17 Đa Mi Cấp 1 

6. Huyện Hàm Thuận Nam    
Cấp 2 

  1 Mỹ Thạnh Cấp 1 

  2 Hàm Cần Cấp 2 

  3 Hàm Thạnh Cấp 3 

  4 Mương Mán Cấp 1 

  5 Hàm Mỹ Cấp 2 

  6 Hàm Kiệm Cấp 2 

  7 Hàm Cường Cấp 1 

  8 Hàm Minh Cấp 1 

  9 Thuận Nam Cấp 3 

  10 Tân Lập Cấp 2 

  11 Tân Thuận Cấp 1 

  12 Tân Thành Cấp 1 

  13 Thuận Quý Cấp 1 

7. Huyện Hàm Tân    
Cấp 2 

  1 Thắng Hải Cấp 1 

  2 Tân Thắng Cấp 1 

  3 Sơn Mỹ Cấp 1 

  4 Tân Xuân Cấp 1 

  5 Tân Hà Cấp 2 

  6 Tân Phúc Cấp 2 

  7 Sông Phan Cấp 3 

  8 Tân Nghĩa Cấp 2 
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  9 Tân Minh Cấp 1 

  10 Tân Đức Cấp 1 

8. Huyện Đức Linh    
Cấp 2 

  1 Đông Hà Cấp 1 

  2 Trà Tân Cấp 2 

  3 Tân Hà Cấp 1 

  4 Đức Hạnh Cấp 2 

  5 Đức Tín Cấp 1 

  6 Đức Tài Cấp 4 

  7 Nam Chính Cấp 2 

  8 Vũ Hòa Cấp 2 

  9 Võ Xu Cấp 1 

  10 Mepu Cấp 2 

  11 Sùng Nhơn Cấp 1 

  12 Đa Kai Cấp 1 

9. Huyện Tánh Linh    
Cấp 2 

  1 Đức Phú Cấp 1 

  2 Nghị Đức Cấp 2 

  3 Măng Tố Cấp 1 

  4 Bắc Ruộng Cấp 2 

  5 Huy Khiêm Cấp 2 

  6 Đồng Kho Cấp 1 

  7 La Ngâu Cấp 1 

  8 Đức Bình Cấp 1 

  9 Đức Thuận Cấp 1 

  10 Lạc Tánh Cấp 1 

  11 Gia An Cấp 2 

  12 Gia Huynh Cấp 1 

  13 Suối Kiết Cấp 2 

10. Huyện Phú Quý    
Cấp 1 

  1 Ngũ Phụng Cấp 1 

  2 Tam Thanh Cấp 1 

  3 Long Hải Cấp 1 
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